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Câu 1.  Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Nước ngọt chiếm phần lớn trên trái đất.
B. Nước có vai trò cực kỳ quan trọng trong  đời sống con người, động vật, thực vật.
C. Nước tự nhiên đang bị ô nhiễm chủ yếu do các hoạt động của con người.
D. nước ngăn cách vật đang cháy tiếp xúc với oxi và làm giảm nhiệt độ của vật đang cháy.
Câu 2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol khí hiđro trong khí oxi vừa đủ thấy có 0,1 mol nước tạo thành.
     B. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol khí hiđro cần vừa đủ 2 mol khí oxi.
C. Khi đốt cháy khí hidro trong oxi, cứ 1 mol khí hiđro tác dụng vừa hết với 1 mol khí oxi.
D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí hiđro trong khí oxi vừa đủ thấy có 0,5 mol nước tạo thành.
Câu 3. Cho các axit sau đây: HCl, H2SO4  , H2SO3. Tên các axit trên theo đúng thứ tự là:
A. Axit clohiđric, axit sunfuric, axit sunfurơ
B. Axit clohiđric, axit sufuhiđric, axit sunfurơ.
C. Axit clohiđric, axit sunfat, axit sunfit.
D. Axit clohiđric, axit lưu huỳnh hiđric, axit sunfurơ.
Câu 4. Tất cả các kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?
A.  Fe, Zn, Li, Sn	B .  Cu, Pb, Rb, Ag
C.  K, Na, Ca, Ba	D.  Al, Hg, Cs, Sr
Câu 5.  Để có hỗn hợp nổ cần lấy O2 và H2 theo tỉ lệ thể tích O2và H2 là bao nhiêu?
A. 2:3      B. 1:2       C. 1:1      D. 2:1
Câu 6. Tính độ tan của K2CO3 trong nước ở 20°C. Biết rằng ở nhiệt độ này hòa tan hết 30 gam muối trong 150 gam nước thì dung dịch bão hòa.
A.  20 gam	B .  30 gam
C.  45 gam	D.  12 gam
Câu 7. Dung môi xăng có thể hòa tan chất nào sau đây?
A. Muối biển     B. Axit clohiđric        C. Đường         D. Dầu ăn
Câu 8. Nồng độ phần trăm của 500g dung dịch có chứa 20g KCl là:
A. 4%      B. 20%       C. 5%      D. 40%
Câu 9. Số mol Na2CO3  có trong 100 ml dung dịch 2M là:
A.0,2 mol        B. 0,25 mol        C. 2 mol       D. 0,1 mol
Câu 10. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của muối ăn trong nước thay đổi như thế nào?
A. Tăng          B. Có thể tăng hoặc giảm       C. Giảm       D. Không thay đổi
Câu 11. Nước muối sinh lý có rất nhiều công dụng trong đời sống như: làm sịch vết thương, suc miệng. Trên thân chai nước muối 500 ml có ghi dung dịch NaCl 0,9%. Con số 0,9% có ý nghĩa gì?
A. Có 0,9 mol NaCl trong chai               
B. Có 0,9 gam H2O trong 100g dung dịch
C. Có 0,9 gam NaCl trong 100g dung dịch     
D. Có 0,9 gam NaCl được pha với 500ml H20
Câu 12. Nước không thể hòa tan chất nào sau đây?
A. Cát     B. Đường      C. Muối     D. Mì chính
Câu 13. Số mol khí hiđro cần tác dụng hết với khí oxi để cho 2,24 lít nước (đktc) là:
A. 1 mol          B. 2 mol          C. 0,1 mol         D. 0,2 mol
Câu 14. Muốn tăng tốc độ hòa tan của chất rắn vào chất lỏng ta thường:
A. đổ chất lỏng vào chất rắn                     B. hạ nhiệt độ của chất lỏng
C. nghiền nhỏ chất rắn                              D. không khuấy trộn
Cấu 15. Phát biểu nào dưới đây là đúng:
A. Nhóm hiđroxit hóa trị II                    
B. Công thức hóa học chung của axit là HA
C. Nước vôi trong làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.
D. Phân tử bazơ gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với nhóm (-OH)
Câu 16. Dung dịch là hỗn hợp:
A.Của chất rắn trong chất lỏng.      B. Đồng nhất của dung môi và chất tan
C. Của chất khí trong chất lỏng       D. Đồng nhất của chất rắn và dung môi
Câu 17.  Công thức hóa học của natri đihiđrophot phat là:
A.NaHPO4          B.Na2HPO4            C.NaH2PO4               C.Na3(PO4 )2              
Câu 18. Bằng cách nào sau đây có thể pha chế được dung dịch NaCl 15%.
A.Hoà tan 15g NaCl vào 90g H2O            B. Hoà tan 15g NaCl vào 100g H2O
C. Hoà tan 30g NaCl vào 170g H2O          D. Hoà tan 15g NaCl vào 190g H2O
Câu 19. Trong 225g nước có hoà tan 25g KCl. Nồng độ phần trăm của dung dịch là:
A. 10%      B. 11%     C. 12%      D. 13%
Câu 20. Muốn pha 300g dung dịch NaCl 20% thì khối lượng nước cần có là:
1. 120g       B. 100 g      C. 150 g     D. 240g
Câu 21. Cho các chất sau: NaCl, BaCl2, KCl, CaCl2. Lấy mỗi chất 10g hoà tan hoàn toàn vào nước thành 200ml dung dịch. Hỏi dung dịch chất nào có nồng độ mol lớn nhất:
1. NaCl     B. BaCl2      C. KCl      D. CaCl2
Câu 22.  Nước có cấu tạo gồm:
A.2 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi      B. 1 nguyên tử hiđro và 2 nguyên tử oxi
C. 2 nguyên tử hiđro và 2 nguyên tử oxi     D. 1 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi
Câu 23. Chọn phát biểu đúng:
A. Nước làm đổi màu quỳ tím                 
B. Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị
C. Tất cả kim loại đều tác dụng với nước  
D. Kim loại Na không tan trong nước
Câu 24. Cách nào sau đây làm giảm độ ngọt của một cốc nước đường?
A. Thêm nước.                                                                  B. thêm đường     
C. Trộn thêm với một cốc nước đường khác ngọt hơn     D. làm bay hơi nước
Phần II. Tự luận (4.0đ)
Câu 1: (1.5đ) Nêu tính chất hóa học của nướcvà viết PTPƯ minh họa?
Câu 2: (1.0đ) Phân loại các chất sau thành oxit, axit, bazơ, muối và gọi tên chúng
Al(OH)3, ZnS, KHCO3,H2S, Na2CO3, CO2, NaOH, BaO, HCl, NaCl
Câu 3: (1.0đ) Tính nồng độ các dung dịch: 
a) Tính nồng độ phần trăm của 20 g KCl trong 600 g dung dịch
b) Tính nồng độ mol của 0,5 mol NaCl trong 750 ml dung dịch. 
Câu 4: (0.5đ)  Hòa tan 23 g Na tác dụng với 100 g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được cho biết có phản ứng có phản ứng: Na + H2O     NaOH + H2
( Cho NTK của Na = 23, H = 1, O = 16)
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

